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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Phục vụ công tác lập dự toán mua sắm đồ vải  

phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ người bệnh 

và trang phục công tác cho CBVC của BVĐK tỉnh Ninh Bình năm 2023 

Kính gửi: Quý công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị. 

 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông 

tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình được sửa đổi 

bổ sung bởi Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy 

định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy 

định về trang phục y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 146/BVĐK-ĐD-CTXH ngày 11/8/2023 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Ninh Bình về việc Mua sắm đồ vải phục vụ công tác chuyên môn, 

phục vụ người bệnh và trang phục công tác cho cán bộ viên chức của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023 đã được phê duyệt; 



 
 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu Mua sắm đồ vải phục vụ công 

tác chuyên môn, phục vụ người bệnh và trang phục công tác cho cán bộ viên chức 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023. (Có danh mục chi tiết kèm theo 

theo phụ lục số 1). 

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có 

khả năng cung ứng gửi báo giá theo mẫu phục lục số 01 kèm hồ sơ năng lực. 

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty, đơn vị ghi rõ ngày tháng năm 

báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh Bình). 

Mục đích báo giá: Lập dự toán Mua sắm đồ vải phục vụ công tác chuyên 

môn, phục vụ người bệnh và trang phục công tác cho cán bộ viên chức của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023. 

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thư mời này 

được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Bình, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

(Trong giờ hành chính). 

Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện 

thoại: 0906433686 (Trần Thị Kim Oanh). Đồng thời, Quý công ty, nhà cung ứng, 

đơn vị vui lòng gửi File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: 

phongdieuduongctxh.bvdk@gmail.com. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT, ĐD-CTXH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Chu Thị Giang 

mailto:phongdieuduongctxh.bvdk@gmail.com


DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số 973/BVĐK-ĐD-CTXH ngày 11 tháng 8 năm 2023) 

 
STT DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 
LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

 

I. Đồ vải phục vụ người bệnh 

1 Áo Choàng mổ - Kiểu dáng: Áo dài tay, khẩu 

trang liền cổ, chiều dài quá gối 

5cm - 10cm, bo tay chun 6cm, 

buộc dây phía sau. In logo 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 

Bình 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

- Chất liệu: Vải Kaki, thành 

phần 100% cotton, trọng lượng 

380g/m2, nhuộm hoàn nguyên, 

đảm bảo giặt Giaven không phai 
mầu.(hoặc tương đương) 

Chiếc 30  

2 Bộ quần áo 

người bệnh 

(gồm:Quần + 

áo) 

-Kiểu dáng: Áo Pyjama dài 

tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước 

có 3 túi, ngực áo in logo Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 
- Quần kiểu Pyjama, cạp chun, 

Bộ 2.500  

  có 1 túi sau.   

  Nhãn mác quần áo in size, công   

  ty may   

  -Kích thước: 1.5m*2.1m   

  - Chất liệu: Vải thô, thành phần   

  65% cotton, 35% polyete, trọng   

  lượng 280g/m2. (hoặc tương   

  đương)   

  -Màu sắc: Màu xanh lam.   

3 Quần người 

bệnh 

-Bổ sung các size hay sử dụng 

(50M, 50L, 50XL) 

- Quần kiểu Pyjama, cạp chun, 

có 1 túi sau. 

Nhãn mác quần áo in size, công 

ty may 
Màu sắc: Màu xanh lam. 

Chiếc 150  

4 Váy sản - Kiểu dáng: Áo liền váy cổ 

tròn, dài tay, cài cúc giữa, thân 

trước có rút nhúm ở phần eo, 

chiều dài quá gối 5 cm - 10 cm, 

ngực áo in logo BVĐK tỉnh. 

-Màu sắc: Màu xanh lam 

-Chất liệu: vải thô, thành phần 

65% cotton, 35% polyete, trọng 

lượng 280g/m2.( hoặc tương 
đương) 

Chiếc 50  

5 Xăng có lỗ - Chất liệu:Vải thô 100% 

Cotton, trọng lượng 280g/m2: 

(hoặc tương đương) 

Chiếc 200  



  -Kích thước: 0,8m x 0.8m Fi 

10cm (sau khi giặt) 

-In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

Màu sắc: Màu trắng 

   

6 Xăng có lỗ - Chât liệu: Vải Kaki, thành 
phần 100% cotton, trọng lượng 

380g/m2, nhuộm hoàn nguyên, 

đảm bảo giặt Giaven không phai 

mầu (hoặc tương đương) 

Kích thước: 0,8m x 0.8m Fi 

12cm (sau khi giặt) 

-In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu xanh lá cây 

Chiếc 60  

7 Xăng có lỗ - Chât liệu: Vải thô 100% 
Cotton, trọng lượng 280g/m2: 

(hoặc tương đương) 

-Kích thước: 0.6m x 0.6m Fi 

12cm (sau khi giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

-Màu sắc: Màu xanh 

Chiếc 50  

8 Xăng không lỗ -Chất liệu: Vải Kaki, thành 

phần 100% cotton, trọng lượng 

380g/m2, nhuộm hoàn nguyên, 

đảm bảo giặt Giaven không phai 

mầu (hoặc tương đương) 

-Kích thước: 1m x 1m (sau khi 

giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

-Màu sắc: Màu xanh lá cây. 

Chiếc 20  

9 Xăng bọc 
Catheter 

TMTT, có 3 

khuy cài cúc 

-Chất liệu: Vải kaki 100% 
Cotton: trọng lượng 380g/m2, 

nhuộm hoàn nguyên, đảm bảo 

giặt Giaven không phai mầu: 

(hoặc tương đương) 

-Kích thước: 30cm x 40cm (sau 

Chiếc 60  

  khi giặt)   

  In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh   

  Ninh Bình"   

  -Màu sắc: Màu xanh lá cây.   

10 Xăng không lỗ -Chất liệu: Vải Kaki, thành 
phần 100% cotton, trọng lượng 

380g/m2, nhuộm hoàn nguyên, 

đảm bảo giặt Giaven không phai 

mầu (hoặc tương đương) 

- Kích thước: 0,8m x 0.8m (sau 

khi giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu xanh lá cây 

Chiếc 200  

11 Xăng trải bàn 
thủ thuật 

-Chất liệu: Vải thô 100% 

Cotton, trọng lượng 280g/m2 

(hoặc tương đương) 

Chiếc 50  

  -Kích thước: 0.8m x1m (sau khi   



  giặt) 
In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: màu xanh lá cây 

   

12 Xăng trải bàn - Chất liệu: Vải kaki 100% 
Cotton: trọng lượng 380g/m2: 

Kèm theo mẫu vải (20cm x 

20cm) và giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hoá nguyên liệu (Vải) 

của nhà sản xuất (Photo công 

chứng)hoặc tương đương 

-Kích thước: 1.5 x 2.5m (sau khi 

giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu trắng. 

Chiếc 20  

13 Ga trải cáng 

chun 4 góc 

-Chất liệu:Vải thô, thành phần 

65% cotton, 35% polyete, trọng 

lượng 280g/m2: Kèm theo mẫu 

vải (20cm x 20cm) và giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hoá 

nguyên liệu (Vải) của nhà sản 

xuất (Photo công chứng).hoặc 

tương đương 

-Kích thước: 0.9m x 2.2m (sau 

khi giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu trắng 

Chiếc 80  

14 Ga trải giường 
đa năng 

-Chất liệu:Vải thô, thành phần 
65% cotton, 35% polyete, trọng 

lượng 280g/m2 (hoặc tương 

đương) 

-Kích thước: 1m x 2m (sau khi 

giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

-Màu sắc: Màu trắng 

Chiếc 100  

15 Ga đắp -Chất liệu:Vải thô, thành phần 
65% cotton, 35% polyete, trọng 

lượng 280g/m2 (hoặc tương 

đương) 

-Kích thước: 1.4m x 2m (sau khi 

giặt) 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu trắng 

Chiếc 80  

16 Ga trải máy 

kéo giãn chun 

4 góc 

-Chât liệu:Vải thô, thành phần 

65% cotton, 35% polyete, trọng 

lượng 280g/m2 (hoặc tương 

đương) 
-Kích thước:  1.5m x 2.5m 

-Kích thước:  0.9m x 2.2m 
In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu xanh 

Chiếc 230  

17 Dây buộc cố -Chât liệu: Vải Kaki, thành Chiếc 60  



  định chân tay 

NB , có đai 

buộc cổ chân, 

cổ tay và cố 

định vào 

giường 

phần 100% cotton, trọng lượng 

380g/m2, nhuộm hoàn nguyên, 

đảm bảo giặt Giaven không phai 

mầu (hoặc tương đương) 

-Kích thước: 10cm x 70cm 

"Kiểu dáng: tham khảo mẫu của 

bên mời thầu 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 
-Màu sắc: Màu xanh lá cây. 

    

 

II. Trang phục công tác CBVC 

 

1 Quần áo, mũ, 

khẩu trang Bác 

sĩ, dược sĩ 

-Chất liệu: ít nhăn, dễ giặt, dễ 

là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp 

với khí hậu 

-Kiểu dáng 

" - Áo Blouse cổ bẻ danton, kiểu 

ngắn tay hoặc dài tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước: Nam 

có 3 túi, nữ có 2 túi; phía sau: 

nam xẻ giữa tới ngang mông, nữ 

không xẻ. 

- In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

không có túi sau. 

- Mũ tròn 

- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

-Màu sắc: Màu trắng. 

"Kích thước: Quần áo may theo 

kích thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 
luật hiện hành.) 

Bộ 656   

2 Quần áo, mũ, 

khẩu trang của 

điều dưỡng, hộ 

sinh, y sĩ, kỹ 

thuật viên 

-Chất liệu: ít nhăn, dễ giặt, dễ 

là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp 

với khí hậu 

-Kiểu dáng: 

Áo kiểu ngắn tay hoặc dài tay, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài biển công tác 

trên ngực trái; In logo Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, KT viền rộng 0,5 

cm. 

- Mũ: Nam mũ tròn, nữ mũ 

nấm. 

- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

Bộ 955  

 



  -Màu sắc: Màu trắng. 
"Kích thước: Quần áo may theo 

kích thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 
luật hiện hành.) 

   

3 Quần áo hành 
chính, thu 

ngân 

-Chất liệu: Tham khảo mẫu của 
bên mời thầu" 

-Kiểu dáng: 

-"Áo sơ mi kiểu ngắn tay hoặc 

dài tay, phía trước nam có 1 túi, 

nữ không có túi, kích thước đo 

theo từng người. 

Thêu logo Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Ninh Bình" 

-Màu sắc: Áo trắng. 

Nam: Quần âu, phía trước có 2 

túi, phía sau có 1 túi, phía trước 

mở cửa quần, có khóa kéo, kích 

thước theo số đo từng người. 

-Màu sắc: Màu xanh đen 
Nữ: Quần âu kiểu đứng phía 

trước có 2 túi, kích thước may 

đo theo từng người. 

Chân váy dáng công sở, chiều 

dài ngang gối. 

-Màu sắc: Màu đen 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 

luật hiện hành.) 

Bộ 348  

4 Áo liền váy: 
Dành cho điều 

dưỡng viên, hộ 

sinh viên nữ 

-Chất liệu: ít nhăn, dễ giặt, dễ 
là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp 

với khí hậu 

-Kiểu dáng: 

Áo liền váy kiểu ngắn tay hoặc 

dài tay, cổ 2 ve, chiều dài váy 

quá gối 5 cm - 10cm, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. In logo Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Túi áo, tay áo và cổ áo liền váy 

có viền xanh dương, kích thước 

viền rộng 0,5 cm. 

- Mũ: Mũ nấm 
- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

Màu sắc: Màu trắng. 
-Kích thước: Váy may theo kích 

thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 
luật hiện hành.) 

 

Bộ 

 

68 

 

5 Quần áo, mũ, -Chất liệu: ít nhăn, dễ giặt, dễ 
là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp 

Bộ 16  



 khẩu trang của 

hộ lý 

với khí hậu 

-Kiểu dáng: 

Áo kiểu kiểu ngắn tay hoặc dài 

tay, cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; phía 

trước 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

"Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình" 

- Mũ: Đường kính mũ theo từng 

người, chiều cao 13cm, phía sau 

có xẻ buộc dây 2 bên. 

- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

-Kích thước: Quần áo may theo 

kích thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 
luật hiện hành.) 

   

6 Quần áo của 
kỹ thuật viên 

thiết bị y tế, kỹ 

sư thiết bị, 

-Chất liệu: Vải kaki 65% cotton, 
35% Polyester: Kèm theo mẫu 

vải (20cm x 20cm) và giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hoá 

nguyên liệu (Vải) của nhà sản 

Bộ 26  

 nhân viên bảo 
trì, lái xe ô tô 

cấp cứu 

xuất (Photo công chứng) hoặc 

tương đương 

-Kiểu dáng: 
"Áo kiểu bu dông (bo đai) ngắn 

  

  tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, có   

  khuy cài biển tên trên ngực trái.   

  Phía trên ngực và lưng áo cải   

  màu xanh   

  In logo Bệnh viện Đa khoa tỉnh   

  Ninh Bình"   

  Nam: Quần âu, phía trước có 2   

  túi, phía sau có 1 túi, phía trước   

  mở cửa quần, có khóa kéo, kích   

  thước theo số đo từng người.   

  Nữ: Quần âu kiểu đứng phía   

  trước có 2 túi, kích thước may   

  đo theo từng người.   

  -"Màu sắc: Màu xanh đen   

  (Kiểu dáng, chất liệu: Công   

  ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề   

  xuất theo Quy định của pháp   

  luật hiện hành.)   

7 Áo liền váy 
nhân viên công 

tác xã hội 

-Chất liệu: Vải kaki co giãn, 

thành phần 65% cotton, 35% 

polyete: Kèm theo mẫu vải 

(20cm x 20cm) và giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hoá nguyên 

liệu (Vải) của nhà sản xuất 

(Photo công chứng)hoặc tương 

Bộ 8  



  đương 

-Kiểu dáng: 

Áo liền váy kiểu kiểu ngắn tay 

hoặc dài tay, cổ 2 ve, chiều dài 

váy quá gối 5 cm - 10cm, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. In logo Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Kiểu dáng tham khảo mẫu của 

bên mời thầu 

- Mũ: Mũ nấm 
- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

Màu sắc: Màu hồng 

-Kích thước: Váy may theo kích 

thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 

luật hiện hành.) 

   

8 Quần áo, mũ, -Chất liệu: ít nhăn, dễ giặt, dễ 
là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp 

với khí hậu 

-Kiểu dáng: 

Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. In logo 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 

Bình 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

- Mũ tròn 
- Khẩu trang: 3 lớp có dây chun 

đeo hai bên 

Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

-Kích thước: Quần áo may theo 

kích thước từng người. 

(Kiểu dáng, chất liệu: Công 

ty/đơn vi/ Nhà cung ứng đề 

xuất theo Quy định của pháp 
luật hiện hành.) 

Bộ 55  

 khẩu trang   

 nhân viên khu   

 phẫu thuật, gây   

 mê hồi sức   
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